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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài nấm dược liệu 

Pleurotus tuber-regium tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình 

- Mã số: 13.01.24.K01 

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Huyền 

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Thời gian thực hiện: năm 2024 

2. Mục tiêu:  

- Phân lập được nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium từ Khu bảo tồn thiên nhiên 

Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình. 

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, định danh loài nấm Pleurotus tuber-regium. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Pleurotus tuber-regium là một loài nấm quý hiếm và có giá trị cao về cả dinh 

dưỡng hay tác dụng cùng với giá trị kinh tế khá lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay 

cũng chưa có một đề tài nào phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm 

Pleurotus tuber-regium một cách đầy đủ và chi tiết, đặc biệt là nấm có nguồn gốc từ 

rừng của Việt Nam, bên cạnh đó nghiên cứu về việc bảo vệ và phát triển loại nấm 

dược liệu này cũng là một trong những yếu tố cần thiết để phục vụ cho việc bảo tồn 

loài giống tự nhiên của Việt Nam.  

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa trong thực tiễn, đảm bảo giống bản địa phục vụ 

nghiên cứu và nuôi trồng sâu hơn đối với loài nấm này, định hướng nghiên cứu về 

các hoạt chất, y dược, và đồng thời giúp cho việc bảo tồn và phát triển nguồn nấm ăn 

và nấm dược liệu của Việt Nam. Đặc biệt đây là loài nấm dược liệu Pleurotus tuber-

regium mới ghi nhận cho Việt Nam.  

4. Kết quả nghiên cứu: 

- Đã phân lập được thuần chủng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium tại Khu 

bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình 

- Phân tích được đặc điểm sinh học, định danh chính xác loài nấm Pleurotus 

tuber-regium: Phân tích các đặc điểm sinh học: hình thái hiển vi, hình thái giải 

phẫu, kích thước bào tử; Giải trình tự sinh học phân tử đối với loài nấm dược liệu 

Pleurotus tuber-regium 

- Đề xuất các thành phần môi trường tối ưu cho việc nuôi cấy hệ sợi nấm phục 

vụ trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 



iv 
 

5. Sản phẩm:  

- Hướng dẫn 01 khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên Bùi Phương Anh, đề tài khóa luận: 

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần dinh dưỡng của Pleurotus tuber-

regium thu thập từ khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hoà Bình”   

- Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: “Nghiên cứu hoàn thiện quy 

trính nuôi trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium” đạt loại xuất sắc, và giải nhì 

cấp trường.  

- 01 bài hội thảo phát triển hạ tầng đô thị xanh thông minh của trường Đại học Kiến 

trúc: “Bước đầu nghiên cứu việc tái sử dụng chất thải nông nghiệp làm cơ chất nuôi 

trồng nấm Pleurotus tuber-regium” 

- 01 bài Tạp chí Xây dựng số 10 năm 2024, Bước đầu nghiên cứu xử lý chất thải nông 

nghiệp nông thôn làm cơ chất nuôi trồng nấm Pleurotus tuber-regium.   

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của 

kết quả nghiên cứu:  

Phương thức chuyển giao: 

- Kết quả của đề tài chuyển giao đến Khoa Môi trường, sử dụng trong việc giảng 

dạy và nghiên cứu phục vụ cho giảng viên và sinh viên có các cơ sở lý thuyết 

và thực tiễn trong việc thực hành, thực tập các môn học có liên quan.  

- Kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao toàn bộ cho học phần Công nghệ trồng 

nấm ngành Sinh học ứng dụng, học phần Điều tra đánh giá đa dạng sinh học 

ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường của Khoa Môi trường, Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để phục vụ cho việc đào tạo và các 

nhiệm vụ khác có liên quan. 

- Sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển toàn bộ cho thư viện để lưu trữ và làm tài 

liệu tham khảo cho cán bộ giảng viên và người học. 

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: 

- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: Số liệu, kết quả của báo cáo có thể là 

tài liệu tham khảo cho các Viện nghiên cứu cũng như giảng viên và sinh học 

đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, ngành Sinh học ứng dụng và 

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong việc học tập và nghiên 

cứu khoa học, là tài liệu giảng dạy cho học phần Công nghệ trồng nấm ngành 

Sinh học ứng dụng, học phần Điều tra đánh giá đa dạng sinh học ngành Quản 

lý tài nguyên và Môi trường.  

- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Hiệu quả 

kết quả của báo cáo là tài liệu cho giảng viên và sinh học đại học ngành Quản 

lý tài nguyên và môi trường, ngành Sinh học ứng dụng và ngành Đảm bảo chất 
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lượng và an toàn thực phẩm trong việc học tập và nghiên cứu khoa học. Đóng 

góp vào nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tiềm năng của Khoa Môi trường.  

- Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: Phục vụ cho việc nuôi trồng nấm và 

kinh doanh nấm dược liệu và nấm ăn.  
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

- Project title: Isolation and study of biological characteristics of the medicinal 

mushroom Pleurotus tuber-regium in Thuong Tien Nature Reserve, Hoa Binh 

Province. 

- Code number: 13.01.24.K01 

- Coordinator: Le Thanh Huyen 

- Implementing institution: Ha Noi University of Natural Resources and Environment 

- Duration: 2024 

2. Objective(s): 

- Isolated the medicinal mushroom Pleurotus tuber-regium from Thuong Tien Nature 

Reserve, Hoa Binh province. 

- Study of biological characteristics, identification of Pleurotus tuber-regium fungus 

species 

3. Creativeness and innovativeness: 

Pleurotus tuber-regium is a rare and highly valuable mushroom in terms of both 

nutrition and effects along with considerable economic value. However, in Vietnam, 

there is currently no topic to isolate and study the biological characteristics of 

Pleurotus tuber-regium in detail, especially mushrooms originating from the forests 

of Vietnam, besides research on the protection and development of this medicinal 

mushroom is also one of the necessary factors to serve for the conservation of 

Vietnam's natural species.  

 The research topic is meaningful in practice, ensuring that indigenous varieties 

serve further research and cultivation of this mushroom, orient research on active 

ingredients, medicine, and at the same time help the conservation and development 

of edible mushrooms and medicinal mushrooms of Vietnam. In particular, this is the 

new medicinal mushroom species Pleurotus tuber-regium recorded for Vietnam 

4. Research results: 

- Pure strains of the medicinal mushroom Pleurotus tuber-regium have been isolated 

in Thuong Tien Nature Reserve, Hoa Binh Province 

- Analyze the biological characteristics, accurately identify the species Pleurotus 

tuber-regium: Analyze the biological characteristics: microscopic morphology, 

anatomical morphology, spore size; Molecular biosequencing of the medicinal 

fungus Pleurotus tuber-regium 
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- Proposal of optimal environmental components for mycelium culture for the 

cultivation of medicinal mushrooms Pleurotus tuber-regium 

5. Products: 

- Guidance for 01 graduation thesis: Student Bui Phuong Anh, thesis topic: "Research 

on biological characteristics and nutritional composition of Pleurotus tuber-regium 

collected from Thuong Tien Nature Reserve, Hoa Binh Province"  

- Guiding 01 scientific research project for students: "Research to improve the 

cultivation process of medicinal mushrooms Pleurotus tuber-regium' won the 

excellent grade, and the second prize at the school level.  

- 01 article on the development of the smart green city of the University of 

Architecture: “Preminary investigation on the treatment of rural agriculture waste as 

a substrate mushrooms cultivation of Pleurotus tuber-regium”  

- 01 article on the Journal of construction, Preminary investigation on the treatment 

of rural agriculture waste as a substrate mushrooms cultivation of Pleurotus tuber-

regium . 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results: 

Transfer method: 

- The results of the project transferred to the Faculty of Environment, used in teaching 

and research to serve lecturers and students with theoretical and practical bases in 

practicing and practicing related subjects.  

- The results of the project will be transferred to the Mushroom Cultivation 

Technology module in Applied Biology, the Biodiversity Assessment Survey module 

in Natural Resources and Environment Management of the Faculty of Environment, 

Hanoi University of Natural Resources and Environment to serve the training and 

other related tasks. 

- The products of the project will be transferred to the library for storage and as a 

reference for lecturers and learners. 

Impact and benefits of the study results: 

- For the relevant field of science and technology: The data and results of the report 

can be used as a reference for research institutes as well as lecturers and university 

biology majors in Natural Resources and Environment Management, Applied 

Biology and Food Quality and Safety Assurance in learning and scientific research,  

it is a teaching material for the Mushroom Cultivation Technology module in Applied 
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Biology, the Biodiversity Assessment Survey module in Natural Resources and 

Environment Management.  

- For the presiding organization and institutions applying research results: The 

effectiveness of the report results is a document for lecturers and undergraduate 

biology majors in Natural Resources and Environment Management, Applied 

Biology and Food Quality and Safety Assurance in learning and scientific research. 

Contribute to the research of the potential research team of the Faculty of 

Environment.  

- For socio-economic and environmental purposes: For mushroom cultivation and 

trading of medical mushrooms and edible mushrooms.  
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MỞ ĐẦU 

Nấm ăn và nấm dược liệu có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cũng như 

trong nghiên cứu khoa học. Nấm ăn được coi là nguồn thực phẩm sạch, có giá 

trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Không chỉ vậy, một số loài nấm còn có 

khả năng sinh hoạt chất sinh học trong ngăn ngừa và chữa trị một số bệnh như: 

tiểu đường, huyết áp, tim mạch, béo phì, chống ung thư, tăng cường miễn dịch. 

Bên cạnh đó theo Sharma A. và Jandaik S. (2017) là loài nấm có khả năng 

kháng virus, chống oxy hóa. Sukumar D. và cộng sự (2020) xác nhận là là loài 

nấm không có độc tính hay gây độc khi thử nghiệm trên chuột đồng thời là loài 

nấm có khả năng làm giảm cholesterol trong máu và khi sử dụng P. tuber-

regium có lợi cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tăng 

cholesterol máu và duy trì sức khỏe sinh sản nam tốt [23,25].  

Pleurotus tuber-regium (Syn. Lentinus tuber-regium), là loài nấm nhiệt 

đới, phân hủy gỗ, có thể trồng ở nhiều loại cơ chất khác nhau. Quả thể nấm 

phát triển tại các khu vực có điều kiện ẩm và nhiều chất xơ. Loài nấm này được 

phân bố các khu vực gần xích đạo như: Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Sri 

Lanka, Đông Nam Châu Á, Papua New Guinea, và phía Bắc của nước Úc [16].  

 Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu về các nhóm nấm nhằm tăng 

cường hiểu biết và ứng dụng của nấm ăn và nấm dược liệu trong lĩnh vực nông 

nghiệp và y học. Các nhóm nấm ăn và nấm dược liệu được nuôi trồng ở Việt 

Nam cũng như phổ biến trên thị trường rất nhiều như: nấm Sò trắng, nấm Sò 

tím, nấm Sò vàng, nấm Sò hồng, nấm Đùi gà, nấm Hải sản, nấm Kim châm 

trắng, Kim châm vàng, nấm Mỡ, nấm Hương, nấm Linh chi, nấm Vân chi, nấm 

Linh chi sừng hươu, nấm Lim xanh, .... nhưng chưa có nghiên cứu đến nấm 

Sữa hổ Pleurotus tuber-regium. Nấm Pleurotus tuber-regium vừa là nấm ăn 

vừa là nấm dược liệu, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế 

giới. Có thể nói nấm Pleurotus tuber-regium là một loài nấm quý hiếm và có 

giá trị cao về cả dinh dưỡng hay tác dụng cùng với giá trị kinh tế khá lớn. Thành 

phần dinh dưỡng của nấm bao gồm các chất dinh dưỡng cơ bản như protein, 

carbohydrate, lipid, vitamin và khoáng chất, cùng với các hợp chất sinh học đặc 

biệt như polysaccharide, triterpenoid và flavonoid. Hiểu rõ về thành phần dinh 

dưỡng này không chỉ giúp tăng cường kiến thức về giá trị dinh dưỡng của nấm 

mà còn mở ra cơ hội trong việc phát triển các sản phẩm chức năng và các liệu 

pháp điều trị bệnh mới. Chính vì vậy, đã có một vài nghiên cứu trên thế giới 
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nghiên cứu nuôi trồng nấm này như J.A. Okhuoya và F.O. Okogbo (1991), đây 

chính là loài nấm có nhiều tiềm năng cho thực phẩm và dược liệu [2,17].  

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay cũng chưa có đề tài nào nghiên cứu đặc 

điểm sinh học và thành phần dinh dưỡng của nấm Pleurotus tuber-regium một 

cách đầy đủ và chi tiết, đặc biệt là nấm có nguồn gốc từ rừng ở Việt Nam. Bên 

cạnh đó, khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến là nơi có đầy đủ các điều kiện 

tự nhiên cũng như hệ sinh thái rừng tự nhiên rất tốt cho các nhóm loài động 

thực vật phát triển đồng thời là nơi đa dạng sinh học các loài nấm ăn được và 

nấm dược liệu phát triển rất phong phú, là nơi lý tưởng cho sự phát triển của 

loại nấm Pleurotus tuber-regium. Với mong muốn, thông qua nghiên cứu tìm 

hiểu sâu hơn về loài nấm này, có thể đóng góp vào việc khai khác giống nấm 

bản địa, nuôi trồng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nấm quý báu này, 

đồng thời mở ra những cơ hội mới trong không chỉ trong dinh dưỡng mà còn 

trong lĩnh vực y học, chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài: “Phân lập và nghiên cứu 

đặc điểm sinh học của loài nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium tại Khu 

bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình”. Đề tài nhằm nghiên cứu 

về đặc điểm sinh học và một số điều kiện sinh trưởng và phát triển hệ sợi của 

Pleurotus tuber-regium từ khu vực này không chỉ mang lại thông tin quý giá 

về tính chất của loài nấm mà còn đóng góp vào việc bảo vệ và tận dụng tài 

nguyên thiên nhiên. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Nấm Pleurotus tuber-regium ở Việt Nam còn khá là mới mẻ, chủ yếu 

các nhà khoa học sử dụng chúng dưới dạng tài liệu tham khảo hoặc giá trị để 

so sánh với các loài nấm phổ biến khác. Hiện nay, chưa có một công bố cụ thể, 

rõ ràng nào về đặc điểm hình thái sinh học, các thành phần dinh dưỡng, quy 

trình trồng và khả năng tiềm tàng của nấm P.tuber-regium một cách đầy đủ và 

chi tiết, đặc biệt là nấm có nguồn gốc từ rừng của Việt Nam. Bên cạnh đó việc 

nghiên cứu, bảo vệ và phát triển loại nấm dược liệu này cũng là một trong 

những yếu tố cần thiết để phục vụ cho việc bảo tồn các giống loài tự nhiên của 

Việt Nam.  

 Nấm Pleurotus tuber-regium được thu thập tại khu Bảo tồn thiên nhiên 

Thượng Tiến tọa lạc tại xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Với 

diện tích rộng lớn được bao bọc bởi núi đồi cùng với phù sa màu mỡ của dòng 

sông Bôi và điều kiện khí hậu, địa lí, thổ nhưỡng phù hợp giúp cho Khu bảo 

tồn thiên nhiên Thượng Tiến là một trong những khu dự trữ tài nguyên thiên 

nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất của tỉnh. Nơi đây có đầy đủ các yếu tố về 

điều kiện tự nhiên cũng như hệ sinh thái rừng tự nhiên rất tốt cho các nhóm loài 

động thực vật phát triển đồng thời là nơi đa dạng sinh học các loài nấm ăn được 

và nấm dược liệu phát triển rất phong phú. Tuy nhiên, lại chưa có nhiều nghiên 

cứu cụ thể về đặc điểm hình thái sinh học, các giá trị dinh dưỡng của nấm 

Pleurotus tuber-regium thu thập tại nơi đây. Chính vì vậy, nghiên cứu này sẽ 

phân lập, nghiên cức các đặc điểm sinh học, phân loại chính xác loài và một số 

thành phần dinh dưỡng có trong nấm Pleurotus tuber-regium thu thập tại khu 

bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến. 

1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước  

Pleurotus tuber-regium có tên tiếng Việt là nấm Sữa hổ (hay có nơi còn 

gọi là nấm Củ Vua), là một loài nấm ăn được có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, 

bao gồm Châu Phi, Châu Á và Châu Úc [16].  
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Nấm dược liệu là loại nấm có công dụng làm thuốc chữa bệnh, được sử 

dụng nhiều trong nghiên cứu y học. Nấm dược liệu bao gồm những loại nấm 

ăn được và những loại nấm không ăn được. Nấm dược liệu không chỉ chứa 

nhiều thành phần dinh dưỡng bồi bổ cơ thể mà còn có các thành phần dưỡng 

chất giúp cơ thể phòng chống sự xâm nhập của vi khuẩn, virus, hỗ trợ sức 

khỏe,... Nấm dược liệu có lịch sử lâu đời và phong phú, chủ yếu được sử dụng 

trong các phương thức y học truyền thống, cổ xưa. Chúng đã được sử dụng 

trong nhiều thế kỉ như là phương thuốc chữa các bệnh viêm nhiễm, mệt mỏi, 

chất tăng cường hệ miễn dịch,... Tuy nhiên, việc bổ sung các loại nấm chức 

năng này đang trở nên phổ biến ở phương Tây. Nấm dược liệu chủ yếu có nguồn 

gốc từ Châu Á, nhưng chúng cũng xuất hiện và được trồng ở các nơi khác trên 

thế giới, đặc biệt là Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Siberia và Địa Trung Hải. Nấm dược 

liệu không được tiêu thụ như nấm thông thường do vị đắng của chúng. Trên thị 

trường, nấm dược liệu được bán thông qua các cửa hàng y học cổ truyền, các 

doanh nghiệp trồng nấm dược liệu hay các viện nghiên cứu. Nấm dược liệu 

không chỉ mang đến những lợi ích về mặt dinh dưỡng và sức khỏe, chúng cũng 

mang lại tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay, ở Việt Nam có 

rất nhiều loại nấm dược liệu phổ biến được mọi người biết đến, nuôi trồng và 

sử dụng rộng rãi như: nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum), nấm Hầu Thủ 

(Hericium erinaceus), nấm Vân Chi (Trametes versicolor), hay đông trùng hạ 

thảo (Cordyceps),… 

Các nhà khoa học đã đưa ra một số nghiên cứu về vai trò, lợi ích cũng 

như giá trị dinh dưỡng của nấm Pleurotus tuber-regium như sau: 

- Sinha, S. D. (2015) đã nghiên cứu khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và 

kháng vi khuẩn của Pleurotus tuber-regium. Kết quả cho thấy nấm này có khả 

năng chống oxi hóa cao và có hoạt tính kháng vi khuẩn đối với một số loài vi 

khuẩn gây bệnh [24]. 

- Shaoling L. Và cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng và 

thành phần hoạt tính sinh học của Pleurotus tuber-regium góp phần vào các 

hoạt động chống ung thư, cholesterol  máu, huyết áp, chống oxy hóa,… cho 

thấy Pleurotus tuber-regium là một loại thực phẩm chức năng vầ dược phẩm 

đầy hứa hẹn [22]. 
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- Theo Akindahunsi A.A. và Oyetayo F.L. (2006) đã nhấn mạnh dinh 

dưỡng của Pleurotus tuber-regium có đầy đủ các thanh phần protein ở cuống 

nấm và mũ nấm [6]. 

- Adebayo E.A. và cộng sự (2018) đã nghiên cứu, so sánh về đặc tính 

chống oxy hoa và kháng khuẩn của 04 loại nấm ăn Pleurotus levis, P. ostreatus, 

P. pulmonarius and P. tuber-regium thuộc họ Pleurotaceae [8].  

- Mariappan Senthilkumar (2025) đã nghiên cứu sàng lọc các hoạt chất 

sinh học từ nấm ăn hoãng dã P. ostreatus [14]. 

- Nachshol Cohen và cộng sự (2014), đã nghiên cứu thành phần dinh 

dưỡng và giá trị y học của 15 loại nấm dược liệu. Nhóm nghiên cứu này đã xác 

định các thành phần dinh dưỡng chính trong quả thể nấm, hệ sợi của nấm và 

cũng đã khảo sát hiệu quả y học của nó trong điều trị một số bệnh như: giảm 

cholesterol, kiểm soát huyết áp, chống oxy hóa, khánh khuẩn, kháng virus [15].  

Các nghiên cứu trên cho thấy các nhà khoa học rất quan tâm đến giá trị 

y dược cũng như dinh dưỡng của nấm dược liệu nhằm nghiên cứu để ứng dụng 

vào thực tế.  

1.2. Giới thiệu về chi nấm Pleurotus 

Trong hệ thống phân loại nấm, chi nấm Pleurotus thuộc nhóm sau:  

Giới nấm (Kingdom): Mycota (Fungi) 

Ngành nấm đảm (Phylum): Basidiomycota 

Lớp (Class): Agaricomycetes 

Bộ (Order): Agaricales 

Họ (Family): Pleurotaceae 

Chi (Genus): Pleurotus (Fr.) P. Kumm., 1871 

 Pleurotus là nhóm nấm loại hoại sinh được tìm thấy trên gỗ mục. Khi 

nấm phân giải gỗ, nó tạo ra một mạch hệ sợi nấm hoặc dạng củ dự trữ bên trong 

gỗ hoặc trong lớp đất bên dưới. Đa số các loài nấm thuộc chi nấm Pleurotus có 

các thuộc tính cảm quan, giá trị dinh dưỡng cao và các đặc tính y học quan 

trọng. Đây là chi nấm có nhiều loài nấm ăn được dùng trong thực phẩm nhiều 

nhất.  

Loài nấm Pleurotus tuber-regium đã được chứng minh là một loài riêng 

biệt không có khả năng lai tạo và loại bỏ phát sinh gen khỏi các loài Pleurotus 
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khác. Những hạch nấm này có hình tròn, màu nâu sẫm với nội thất màu trắng 

và rộng tới 30cm. Quả thể sau đó sẽ nổi lên từ hạch nấm. Cả hạch nấm và quả 

thể đều có thể ăn được. 

 Pleurotus tuber-regium có lịch sử quan trọng về kinh tế ở Châu Phi với 

vai trò là thực phẩm và nấm dược liệu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng P. 

tuber-regium có thể được trồng trên các chất thải hữu cơ như ngô, mùn cưa. Sự 

phát triển của sợi nấm xảy ra trong khoảng từ 15oC đến 40oC với tốc độ tăng 

trưởng tối ưu ở 35oC. Tuy nhiên, giống như các loài nấm Pleurotus khác, 

Pleurotus tuber-regium khá thích nghi với nhiều loại nguyên liệu khi được 

trồng cẩn thận ở nhiệt độ và điều kiện thích hợp [18].   

Một số hình thái các loài thuộc chi nấm Pleurotus như sau: 

- Dạng san hô: quả thể mới tạo thành, dạng sợi mảnh hình chum. 

- Dạng dùi trống: mũi xuất hiện dưới dạng khối tròn, còn cuống phát triển 

theo cả chiều ngang và chiều dài nên đường kính cuống và mũ không khác 

nhau bao nhiêu. 

- Dạng phễu: mũ mở rộng, trong khi cuống còn ở giữa (giống cái phễu). 

- Dạng bán cầu lệch: cuống lớn nhanh một bên và bắt đầu lệch so với vị 

trí trung tâm của mũ. 

- Dạng lá lục bình: cuống ngừng tăng trưởng, trong khi mũ vẫn tiếp tục 

phát triển, bìa mép thẳng đến dợn sóng. 

- Từ giai đoạn phễu sang bán cầu lệch có sự thay đổi về chất (giá trị dinh 

dưỡng tăng), còn từ giai đoạn bán cầu lệch sang giai đoạn lá có sự nhảy vọt về 

khối lượng (trọng lượng tăng), sau đó giảm dần. Vì vậy, thu hái nấm nên chọn 

lúc tai nấm vừa chuyển sang dạng lá 

Hình 1. 1. Các giai đoạn phát triển của quả thể nấm 
a) Dạng san hô b) Dạng dùi trống  c) Dạng phễu  

 d) Dạng bán cầu lệch  e) Dạng lá lục bình 
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Đặc điểm sinh trưởng chi nấm Pleurotus 

Giống nấm Pleurotus tuber-regium phân bố rộng khắp và thường được 

tìm thấy ở các vùng đất có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nấm thường mọc 

trong các vùng rừng, đồng cỏ và các khu vực có đất dồi dào chất hữu cơ. Môi 

trường sống lý tưởng cho giống nấm Pleurotus tuber-regium là đất ẩm ướt có 

nhiều chất hữu cơ, pH trung tính và ánh sáng yếu. Điều kiện môi trường này 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và sinh trưởng của nấm Pleurotus 

tuber-regium, đồng thời giúp nấm phát triển nhanh chóng và tăng năng suất 

trồng nấm [18]. 

Nhóm nấm này phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 20 đến 25oC. Nhiệt độ tối 

thiểu để nấm phát triển là 20oC và nhiệt độ tối đa là 30oC; Độ ẩm: Trong giai 

đoạn tăng trưởng, độ ẩm nguyên liệu yêu cầu từ  50-60%, độ ẩm không khí 

không được nhỏ hơn 70%. Độ ẩm không khí ở khoảng 70% cho quả thể nhỏ, 

dưới 60% không ra quả thể, nếu nấm ở giai đoạn phễu lệch hoặc lá thì sẽ bị khô 

mặt và cháy vàng rìa mũ nấm. Nhưng nếu độ ẩm không khí  trên 95% thì tai 

nấm sẽ bị nhũn và rũ xuống; Ánh sáng: yếu tố này chỉ cần thiết trong giai đoạn 

ra quả thể nhằm kích thích nụ nấm phát triển. Ánh sáng yếu sẽ làm chân nấm 

dài ra và mũ hẹp; Đặc biệt quá trình nảy mầm của bào tử và tăng trưởng của tơ 

nấm có liên quan đến nồng độ CO2 phải giảm và lượng oxy tăng lên. Nếu không 

mũ nấm sẽ bị hẹp lại trong khi chân nấm sẽ dài ra, dẫn đến tai nấm bị biến dạng; 

Chất dinh dưỡng: nấm Pleurotus tuber-regium cần nhiều chất dinh dưỡng để 

phát triển. Nấm có thể phát triển trên nhiều loại giá thể khác nhau, bao gồm 

rơm rạ, dăm bào, mùn cưa, vỏ bông và phân compost. Giá thể cần được bổ sung 

các chất dinh dưỡng như nitơ, phốt pho và kali để nấm phát triển tốt nhất 

[15,17]. 

1.3. Giá trị và vai trò của nấm Pleurotus tuber-regium 

1.3.1. Giá trị dinh dưỡng của nấm Pleurotus tuber-regium 

 Pleurotus tuber-regium chứa nhiều dinh dưỡng quan trọng. Nó là nguồn 

dưỡng chất phong phú, cung cấp protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. 

Bên cạnh đó, nó còn có khả năng cung cấp năng lượng cho hoạt động hàng 

ngày nhờ chứa một lượng đáng kể carbohydrate. P.tuber-regium cũng giàu chất 

xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và duy trì sự khỏe mạnh của ruột. Nấm 
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còn chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, có khả năng 

ngăn chặn sự tổn thương của các gốc tự do trong cơ thể [6,15]. 

 Pleurotus tuber-regium không chỉ là một nguồn dinh dưỡng quan trọng 

mà nó còn có thể mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Pleurotus 

tuber-regium là một loại nấm dược liệu ăn được đang thu hút sự quan tâm ngày 

càng tăng gần đây vì các đặc tính cảm quan, giá trị dinh dưỡng cao và đặc tính 

chữa bệnh quan trọng của nó. Đây là loài nấm giàu polysaccharides hoạt tính 

sinh học, protein với các axit amin thiết yếu, axit béo thiết yếu, chất xơ, khoáng 

chất và vitamin. Các nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng và 

thành phần hoạt tính sinh học của loài nấm này góp phần vào các hoạt động 

chống ung thư, hạ cholesterol máu, hạ huyết áp, chống béo phì, bảo vệ gan, 

kháng khuẩn, chống oxy hóa và prebiotic, cho thấy đây là một loại thực phẩm 

chức năng và dược phẩm dinh dưỡng đầy hứa hẹn. Hiện nay trên thế giới loài 

nấm Pleurotus tuber-regium là một loại nấm ẩm thực có giá trị kinh tế cao. 

1.3.2. Lợi ích và vai trò của nấm Pleurotus tuber-regium 

 Nấm Pleurotus tuber-regium chứa nhiều beta-glucan, một loại 

polysaccharide có khả năng giúp tăng cường miễn dịch, chống lại sự lây nhiễm 

của virus, vi khuẩn và vi sinh vật gây bệnh. Beta-glucan có nguồn gốc từ P. 

tuber-regium có thể gây ra apoptosis chống lại các tế bào ung thư và tăng cường 

các hoạt động miễn dịch và chống khối u. Nấm Pleurotus tuber-regium còn 

chứa nhiều hợp chất bioactives như lovastin, pleurotin đều có tác dụng chống 

ung thư. Việc tiêu thụ nấm Pleurotus ở mức độ cao có thể làm giảm nguy cơ 

ung thư và các bệnh khác [8]. 

 Một hợp chất có tác dụng hạ cholesterol có trong nấm Pleurotus tuber-

regium đó chính là lovastin. Lovastin giúp ức chế hoạt động của enzyme 

HMG-CoA reductase, enzyme này tham gia vào quá trình tổng hợp 

cholesterol trong cơ thể.  

 Nấm Pleurotus tuber-regium chứa rất ít chất béo. Đây là nhóm nấm chứa 

nhiều khoáng chất kali giúp điều hòa huyết áp, chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc 

các bệnh tim mạch, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra 

nấm nay cũng chứa nhiều enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. 
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 Có thể nói nấm Pleurotus tuber-regium là một nguồn thực phẩm lành 

mạnh với nguồn protein, cacbohydrate, vitamin và khoáng chất dồi dào. Nấm 

có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Không chỉ đóng 

vai trò là nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe, nấm Pleurotus tuber-regium còn 

là nguồn dược liệu quý báu cho con người. Nấm có thể sử dụng làm thuốc chữa 

bệnh như tăng cường hệ miễn dịch, chống ung thư, hạ cholesterol, giảm huyết 

áp, tốt cho hệ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe tim mạch.  

 Hiện nay, các nhà khoa học đã chứng minh, trong nấm có polyphenol và 

L-ergothioneine, là các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể con người. 

Polyphenol là một trong những hoạt chất tự nhiên có nhiều tác dụng như chống 

oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn, chống dị ứng và chống lão hóa cho con 

người. Trong nấm Pleurotus tuber-regium còn chứa flavonoid, có khả năng tạo 

phức với các ion kim loại nên có tác dụng như chất xúc tác ngăn cản các phản 

ứng oxy hóa. Do đó, các chất flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa 

xơ vữa động mạch, tai biến mạch, lão hóa,…. Flavonoid còn có tác dụng bảo 

vệ hệ tim mạch, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch như thiếu máu 

cơ tim, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, … nhờ khả năng chống oxy hóa không 

hoàn toàn cholesterol. 

 Nấm Pleurotus tuber-regium còn có thể có khả năng phân hủy các chất 

độc hại trong môi trường, xử lý rác thải ô nhiễm.  

  

1.3.3. Hoạt chất chống oxy hóa trong nấm 

Chất chống oxy hóa (hay chất kháng oxy hóa) là chất trực tiếp hoặc gián 

tiếp ngăn cản, trung hòa, loại bỏ tác dụng có hại của các gốc tự do với cơ thể. 

Những chất kháng oxy hoá ngoài tác dụng trung hoà các gốc tự do bằng cách 

nhường một điện tử của mình cho chúng, qua đó có thể cắt đứt phản ứng dây 

chuyền, ngăn chặn tổn thương DNA do các độc chất gây ra; chúng còn có thể 

khống chế sự phát triển của các tế bào ung thư. 

 Các hoạt chất chống oxy hóa có trong nấm luôn thu hút sự chú ý nghiên 

cứu của các nhà khoa học. Ngô Xuân Mạnh và cộng sự (2014) đã nghiên cứu 

về hàm lượng polyphenol và khả năng chống oxi hóa của chúng trong một số 

loại nấm ăn đã chứng minh hoạt tính chống oxi hóa trong 05 loại nấm nghiên 
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cứu (nấm Sò trắng, nấm Sò tím, nấm Đùi gà, nấm Ngọc châm, nấm Mỡ): cũng 

khác nhau về hoạt tính chống oxy hóa của từng thành phần của cây nấm như 

thân, mũ, rễ,... Hoạt tính chống oxi hóa trong mũ, thân, rễ nấm Mỡ cũng là cao 

nhất (mũ nấm 337,9 ± 4,2 µmol TE/100g, thân nấm 284,0 ± 1,5 µmol TE/100g, 

PPP nấm 135,2 ± 1,8 µmol TE/100g trong khi các chỉ tiêu đó thấp nhất ở nấm 

Ngọc châm [2]. 

1.4. Khái quát đặc điểm Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa 

Bình 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên của Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến 

Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến được thành lập theo 

Quyết định số 1242/QĐ-UB của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 09/10/2000. Diện 

tích Khu BTTN Thượng Tiến được quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững 

với tổng diện tích 6304,7 ha bao gồm ba phân khu: 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 1496,0 ha 

- Phân khu phục hồi sinh thái: 4745,96 ha 

- Phân khu dịch vụ hành chính: 62,81 ha 

a. Vị trí địa lý 

 Vị trí địa lý: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến nằm ở phía Tây của 

tỉnh Hòa Bình và nằm trong vùng địa lý sinh học Tây Bắc Việt Nam. Tọa độ 

địa lý: 20°30- 20°40' độ vĩ Bắc, 105°20' - 105°30' độ kinh Đông. Thượng Tiến 

nằm trên ranh giới hành chính của 3 xã là Quý Hòa (huyện Lạc Sơn), Kim Tiến 

và Thượng Tiến (huyện Kim Bôi). Phía Đông giáp xã Hạ Bì, Kim Tiến huyện 

Kim Bôi; Phía Tây giáp các xã Xuân Phong, Yên Thượng, Yên Lập huyện Cao 

Phong; Phía Nam giáp xã Quý Hoà huyện Lạc Sơn; Phía Bắc giáp các xã Hợp 

Đồng, Đông Bắc, Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi. 

b. Đặc điểm địa hình 

Địa hình của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến đặc trưng bởi hệ núi 

có độ cao trung bình từ 300 - 1.000 m so mới mặt nước biển. Điểm cao nhất 

trong Khu Bảo tồn đạt 1.073 m, đây cũng là núi cao nhất trong Khu Bảo tồn. 

Diện tích rừng của Khu Bảo tồn chủ yếu nằm trên các vùng có độ dốc lớn, bị hai 

dãy núi Cốt Ca và Cột Cờ chia cắt, chỉ có một ít diện tích rừng tương đối bằng 

nằm xen giữa hai xã Thượng Tiến và Quý Hòa. Khu Bảo tồn nằm trên vùng núi 
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đất cao nhất của hai huyện Lạc Sơn và Kim Bôi, thổ nhưỡng chủ yếu là các loại 

đất feralit vàng và xám, hình thành trên các đá mẹ Sa Thạc và Bazich. Ở khu vực 

Đồi Thung thuộc xã Quý Hoa, đá granit tương đối phổ biến ở các vùng thung 

lũng và suối lớn. Đây cũng là khu vực phân bố chính của loại đất feralit vàng với 

thành phần cát pha lớn dễ bị xói mòn và rửa trôi khi mất thảm thực vật che phủ 

bề mặt [1]. 

Tóm lại, địa hình tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến đa số có độ 

cao vừa phải, độ dốc không quá lớn và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho các hệ 

sinh thái rừng lá rộng thường xanh phát triển. Độ che phủ rừng tương đối cao 

với nhiều cây gỗ lớn phát triển giúp chắn ánh sáng lớn và tạo môi trường có độ 

ẩm cao, rất phù hợp cho sự phát triển của nấm lớn. 

c. Khí hậu và thủy văn 

 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến nằm thuộc vùng khí hậu nhiệt đới 

gió mùa có mùa đông lạnh, mưa nhiều mùa hè, thời kỳ khô từ 2 đến 3 tháng. 

Đây là một trong các vùng có lượng mưa lớn của tỉnh Hòa Bình và là vùng đầu 

nguồn của thượng lưu sông Bôi và sông Bưởi. Các số liệu quan trắc tại Trạm 

Khí tượng Thủy văn Kim Bôi cho thấy, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 

10, tập trung tới 90,38% tổng lượng mưa của cả năm. 

 Gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa đông, làm cho Khu Bảo tồn 

không có mùa khô rõ rệt như Tây Bắc và đồng thời tạo nên nền nhiệt thấp, độ 

ẩm không khí cao và có mưa phùn. Gió mùa Tây Nam gây khô nóng vào đầu 

mùa hạ và mưa vào thời gian sau đó. Gió mùa Đông Nam thổi từ Biển Đông 

vào, thịnh hành trong các tháng cuối hạ đầu thu, gây mưa chủ yếu cho Khu Bảo 

tồn. 

 Độ ẩm trung bình của khu vực đạt 85%, với độ ẩm tối cao là 89% và tối 

thấp là 80%. Nhiệt độ bình quân của khu vực là 23o C, với nhiệt độ cao nhất là 

29o C, thấp nhất là 10o C. Ở các đỉnh cao như Cốt Ca, đồi Thung có thể có băng 

giá hình thành trong một thời gian ngắn vào các ngày đại hàn. 
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Hình 1.1. Bản đồ quy hoạch ba loại rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng 

Tiến, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2025 
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Phần lớn hệ thủy của Khu BTTN Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình là các 

nhánh của sông Bôi; con sông chạy theo hướng Đông – Nam trước khi đồ vào 

sông Đáy. Hệ thủy của Thượng Tiến có 4 chi lưu và với hệ suối nhỏ chằng chịt, 

có nước quanh năm, với suối Thượng Tiến chảy vào sông Bôi theo hướng Đông 

Nam. Có một số suối nhỏ khác chảy về huyện Lạc Sơn ở phía Nam của Khu 

Bảo tồn [1]. 

Nhận xét: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến thuộc kiểu khí hậu đặc 

trưng của miền Bắc Việt Nam với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, trong đó mùa hạ 

dài. Điều kiện khí hậu tương đối ôn hòa rất phù hợp với sự sinh trưởng của và 

phát triển của thực vật và cho sự tái sinh rừng. Đặc biệt là khoảng thời gian từ 

tháng 4 đến tháng 10 có lượng mưa lớn là mùa phát triển mạnh mẽ của nấm 

lớn. 

d. Tài nguyên động - thực vật 

 Theo kết quả điều tra đánh giá tài nguyên sinh vật của khu bảo tồn đã 

xác định được: 

- Về thực vật: có 648 loài, 397 chi , 144 họ, 4 ngành, trong đó có: có tới 

39 loài có tên trong các văn bản pháp quy về bảo tồn, gồm Sách Đỏ Việt Nam 

(24 loài), Nghị định 32/2006 (8 loài) và Danh lục Đỏ IUCN (13 loài). Trong đó 

có các loài nguy cấp như: Thiên tuế lá chè, hoa tiên, gù hương, Đinh vàng, dây 

mối, bình bôi, nghiến đất, lan quế,... 

- Về động vật: có 59 loài động vật có vú, 21 họ, 8 bộ, trong đó có: 18 

loài trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài thuộc Nghị định số 32, 36 loài danh lục 

đỏ IUCN: Các loài cu li, Cầy mực, cầy gấm, cầy hương, mèo rừng, sóc bay,... 

- Về chim: Có 128 loài, 37 họ, 13 bộ, trong đó có các loài trong sách đỏ 

Việt Nam như: Diều hoa miến điện, Ưng ấn độ, cắt lưng hung, cú mèo hoang 

cổ, cú vọ mặt trắng,... 

- Lớp bò sát, lưỡng cư: Có 53 loài, 14 họ, 4 bộ, trong đó có các loài quý 

hiếm như: Rắn sọc rưa, rắn cạp nong, tắc kè, ếnh gai, ếch vạch,... [10]. 

Bên cạnh đó, theo Danh mục các loài thực vật Việt Nam (phần Nấm – 

Trịnh Tam Kiệt và các tác giả khác, 2001) gồm 2250 loài trong đó có 1250 loài 

nấm lớn; thì hiện chưa có danh mục nấm lớn nói chung và chi Polyporus nói 

riêng tại khu vực tỉnh Hòa Bình. Như vậy, việc thực hiện nghiên cứu chi 
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Polyporus sẽ góp phần đánh giá đa dạng nấm lớn, bổ sung cho danh mục nấm 

tại Hòa Bình, Việt Nam. 

1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 Về dân số, với diện tích khu bảo tồn nằm trong ranh giới hành chính 3 

xã thuộc 2 huyện có tổng số 2.316 hộ , 11.515 nhân khẩu.  

 Cơ cấu dân tộc bao gồm dân tộc mường chiếm đa số (vào khoảng hơn 

95%), còn lại là các dân tộc Kinh, Thái và Tày. Đồng bào thường định cư tại 

các thung lũng rộng và gần các con suối để thuận tiện cho việc canh tác cũng 

như sinh sống [10]. 

 Nằm trong vùng lõi là xóm Khú, chủ yếu là dân tộc Mường với 39 hộ 

dân. Những người dân tại xóm Khú là lực lượng thường xuyên phối hợp với 

cán bộ kiểm lâm giám sát, bảo vệ khu vực vùng lõi của Khu bảo tồn Thiên 

nhiên Thượng Tiến. 

 Nhìn chung, dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 

Khu BTTN Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình cho thấy khu vực này có tiềm năng đa 

dạng sinh học cao. Do nơi đây có lượng địa hình cũng như điều kiện tự nhiên 

phù hợp cho sự phát triển của các loài nấm lớn nói chung và nấm nhỏ nói riêng 

[1]. 
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CHƯƠNG 2.  

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình.  

- Phòng thí nghiệm trường Đại học Tài nguyên và  Môi Trường Hà Nội 

- Khu vực thu mẫu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa 

Bình là nơi có địa hình hiểm trở, nhiều suối và đồi núi. Khu vực đi khảo sát là 

khu vực đi qua khu suối thuộc xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi 

 

Hình 2.1. Tuyến đường thu mẫu tại Khu BTTN Thượng Tiến 

Dựa trên bản đồ địa hình của Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng tiến và 

hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm để lập tuyến thu mẫu điều tra. Thu mẫu theo 

tuyến màu xanh: Đi xóm Khú, xã Hợp Tiến qua suối Múc, hướng Cao Phong. 

Tuyến điều tra được thực hiện tại vùng lõi của Khu BTTN Thượng Tiến, 

tỉnh Hòa Bình. Tuyến thu mẫu dài hơn 2 km đi qua nhiều dạng sinh cảnh khác 

nhau, trên tuyến có các tuyến phụ hình xương cá dài 100 – 200m. Sau đó đi lên 

khu vực có quả đồi đất, nơi có nhiều loài thực vật và sinh cảnh khác nhau.  

Trong quá trình thu mẫu theo tuyến, chú ý tập trung tại những nơi có 

bóng râm và nhiều gỗ mục như bìa rừng, ven suối… là nơi tập trung nhiều loài 

nấm lớn. 

Thời gian nghiên cứu tháng 1-10/2024. 

xóm Khú, xã 

Hợp Tiến qua 

suối Múc 
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2.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

 Nấm Pleurotus tuber-regium thu thập ở khu bảo tồn thiên nhiên Thượng 

Tiến, tỉnh Hòa Bình. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

2.3.1. Phương pháp thu mẫu và phân lập nấm dược liệu Pleurotus tuber-

regium 

 Mẫu nấm nấm thu tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa 

Bình. Nấm phát triển bằng bào tử, bào tử nấm phát tán trong không khí từ nơi 

này sang nơi khác và theo nhiều hướng khác nhau, vì vậy nấm sẽ phát triển một 

cách ngẫu nhiên, không cố định ở một đặc điểm địa hình nào. Do đó mẫu sẽ 

được tìm kiếm và thu thập một cách ngẫu nhiên dọc theo tuyến đường thu mẫu.  

Đối với những mẫu sống trên thân gỗ lớn, phải dùng dao nhọn để tách 

chúng ra khỏi thân cây. Khi tách cần lấy cả một phần nhỏ giá thể mà nấm sống, 

ghi chép nhanh các thông tin (đặc điểm hình thái, màu sắc, ngày thu, vị trí, độ 

cao), vị trí các địa điểm thu mẫu được ghi lại theo số liệu kinh độ, vĩ độ và độ 

cao. Mỗi mẫu thu được để riêng trong một hộp, có ký hiệu riêng và được bảo 

quản trong hộp đựng mẫu riêng hoặc gói riêng trong tờ giấy bạc (không để 

chung mẫu để tránh các bào tử nấm lẫn lộn vào nhau). 

Mẫu được phân lập trên môi trường PDA, nuôi cấy hệ sợi và tách hệ sợi 

thuần không lẫn tạp hệ sợi nấm mốc và các vi sinh vật khác, phân lập đến khi 

quan sát thấy các khuẩn lạc hệ sợi riêng rẽ và đồng nhất. Kiểm tra dưới kính 

hiển vi để xem có lẫn hệ sợi nấm khác hay không, đến khi đạt ở mức thuần 

đồng nhất sẽ được cấy chuyển thuần sang môi trường ống nghiệm để lưu giữ 

giống. Sau đó sử dụng các môi trường PCA, MEA, MCM, khác nhau để nghiên 

cứu đặc điểm hệ sợi thích nghi trên các môi trường đó.  

2.3.2. Phương pháp phân tích đặc điểm sinh học mẫu nấm 

 Đặc điểm hình thái rất quan trọng để phân loại đến chi và loài. Mẫu thu 

được sẽ được mô tả hình thái bên ngoài các đặc điểm cơ bản (mũ nấm, phiến 

nấm, cuống nấm, màu sắc,...) và sấy ở nhiệt độ 40-45OC. Sau đó được quan sát 

trực tiếp dưới kính hiển vi Olympus CX21, chụp ảnh và mô tả đặc điểm bào tử, 

hệ sợi ghi nhận khi quan sát.  
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Mẫu vật được phân tích tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. Các bước thực hiện phân tích mẫu vật bao gồm:  

- Mô tả đặc điểm hình thái bên ngoài  

 + Các thông tin cần mô tả: Mũ nấm (pileus): Kích thước, hình dạng, bề 

mặt, màu sắc; Thịt nấm (context): Độ dày và màu sắc; Phiến nấm (lamellae): 

Cách đính, khoảng cách, độ rộng, màu sắc; Cuống nấm (stipe): kích thước, hình 

dạng, bề mặt, màu sắc ở đỉnh và ở chân, các đính ở rễ; Mùi; Vị; Cách mọc và 

chất nền; Địa điểm thu mẫu  

- Mô tả đặc điểm hình thái hiển vi  

Mẫu được phân tích tốt nhất là mẫu tươi ngay sau khi thu mẫu, hoặc phân 

tích ngay sau 24h thu mẫu, và soi kính hiển vi:  

+ Trước hết ta cắt 1 phần quả thể nấm gồm một phần mô mũ và thể sinh 

sản (phiến, ống), sau đó cắt lát dọc và ngang.  

+ Với nấm phiến tách khoảng 2-3 phiến với cả phần mô mũ rồi dùng dao 

cạo cắt theo chiều vuông góc với phiến (song song với chiều thẳng đứng của 

quả thể); Với nấm lỗ, ngoài các lát cắt dọc, không thể thiếu được các lát cắt 

ngang vuông góc với ống. Ngoài ra, để quan sát rõ hơn hệ thống sợi nấm rồi để 

trên lam, dùng hai kim nhọn tách nhỏ sợi nấm ra mà quan sát dọc theo chiều 

dài của sợi.  

+ Cắt một mảnh thật nhỏ và mỏng từng bộ phận của nấm như lá nấm, mũ 

nấm và cuống nấm để soi các cấu trúc hiển vi. Thường dùng vật kính phóng 

100x để soi mẫu.  

+ Bào tử nấm thường được tìm thấy khi soi lá nấm, ta có thể thấy hình 

dạng phóng to của chúng khi soi kính 100x.  

+ Lá nấm, mũ nấm, thân nấm thường được soi để xem cấu trúc cấu tạo 

(Hình 1, 2, 3).  

+ Những mẫu tươi được cắt mỏng và thường được quan sát trong nước 

cất. Khi mẫu nấm quá bé và khô lại, trước khi cắt có thể ngâm vào trong nước 

để dễ dàng cho việc cắt và soi. Khi soi tại vật kính 100x phải dùng dầu soi kính, 

sau khi sử dụng xong dùng isopropanol để lau sạch kính hiển vi, phiến kính và 

lamen kính được rửa bằng nước xà phòng tại phòng thí nghiệm.  

2.3.3. Phương pháp PCR và giải trình tự 
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+ Phân tích tách chiết DNA: Cho 0.4 g bột sinh khối nấm (thu nhận từ 

canh trường nấm sau 5 ngày nuôi cấy nghiền trong nitơ lỏng) vào ống eppendorf 

2ml, bổ sung 1,6 ml dung dịch đệm chiết: 100mM Tris-HCl pH 8,5; 20mM 

EDTA (pH 8,5); 2% CTAB; 1,5M NaCl; 2% PVP-40; 10mM NaHSO3; 1% 2-

mercaptoethanol. Ủ hỗn hợp ở nhiệt độ 65OC trong 15 phút, ly tâm 10000 

vòng/phút. Hút 800 μl dịch nổi cho vào ống eppendorf 2ml chứa 800 μl hỗn 

hợp CIAA. Trộn đều và ly tâm 10000 vòng trong 5 phút. Hút 350 μl dịch nổi 

cho vào ống eppendorf chứa 700 μl isopropanol, đảo trộn đều và ly tâm 10000 

vòng trong 15 phút. Đổ dịch nổi và rửa kết tủa bằng 1000 μl ethanol 70%. Hòa 

tan DNA trong 50 μl dung dịch đệm TE 1X. Giữ DNA ở -20OC.  

+ Phân tích PCR: Thành phần phản ứng PCR bao gồm: 5 μl đệm (20 

mM Tris-HCl; 20 mM KCl; 5 mM (NH4)2SO4; 1,5 mM MgCl2, pH 8,3), 4 μl 

dNTP, 2 μl mồi mỗi loại, 2 μl Taq DNA polymease (Fermentas), 2 μl khuôn 

DNA. Chu trình nhiệt bao gồm: 94°C trong 3 phút, nhân gen trong 27 chu trình: 

94°C trong 30 giây, 58°C trong 30 giây, và 72°C trong 30 giây. Bước cuối 

cùng: kéo dài chuỗi ở 72°C trong 5 phút. Sản phẩm PCR thiết kế có kích thước 

500 bp. Kiểm tra sản phẩm bằng điện di trên 1% gel agarose.  

+ Giải trình tự ITS: gửi mẫu giải trình tự (hỗ trợ từ dự án của Viện Nấm 

và Công nghệ sinh học) để hỗ trợ xác định định danh mẫu nấm.  

Sản phẩm PCR được tinh sạch qua cột PureLink™ PCR Purification Kit 

(Invitrogen). Kiểm tra độ sạch của sản phẩm PCR trên gel agarose và gửi giải 

trình tự. Trình tự thu được được so sánh với các trình tự ITS trên ngân hàng 

Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), qua đó, định tên nấm: 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

Trình tự nucleotide vùng ITS của chủng E03TT24 được phân tích và so 

sánh với các trình tự nucleotide vùng ITS của các loài nấm lớn khác bằng công 

cụ BLASTn trên Genbank để xác định loài tương đồng. Cây phát sinh loài được 

phân tích dựa trên phương pháp Maximum likelihood bằng công cụ MEGA X 

với hệ số bootstrap 1000 lần lặp lại để đánh giá độ mức độ ủng hộ nhánh của 

cây (Kumar & cs., 2018) [11].  

2.3.4. Phương pháp thử nghiệm các điều kiện thành phần môi trường nuôi 

cấy hệ sợi nấm đảm bảo sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm dược liệu 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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- Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy: nuôi hệ sợi trên các môi trường nuôi cấy 

khác nhau như MEA (Malt Extract Agar), PDA (Potatoes Dextrose Agar), CZ 

(Czapek) [3,12]. 

- Ảnh hưởng của pH: Sau khi tìm điều kiện môi trường thích hợp, nấm được 

thử nghiệm pH tối ưu thông qua các giá trị pH 6 – 6,5 – 7 [4].  

- Ảnh hưởng của nhiệt độ: nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của hệ sợi nấm 

dược liệu  Pleurotus tuber-regium sẽ được nuôi thử nghiệm trên môi trường 

thích hợp ở nhiệt độ 20OC, 25OC, 30OC và 35OC [9,10].   

a.      Điều kiện môi trường 

-  Nấm Pleurotus tuber- regium là loại nấm ưa nhiệt, thích nghi tốt với khí 

hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp cho nấm Pleurotus tuber 

regium sinh trưởng và phát triển là từ 25-30°C, độ ẩm tương đối 60-80%[3] . 

- Khi nhiệt độ thấp hơn 20°C hoặc cao hơn 35°C, nấm sẽ chậm phát triển 

hoặc ngừng phát triển. Khi độ ẩm thấp hơn 60%, nấm Pleurotus tuber- regium 

sẽ bị nhăn nheo, khô héo. 

b.      Chất dinh dưỡng 

- Nấm Pleurotus tuber-regium là loại nấm dị dưỡng, cần có nguồn dinh 

dưỡng đầy đủ để sinh trưởng và phát triển. Chất dinh dưỡng chủ yếu cho nấm 

Pleurotus tuber regium là mùn, chất hữu cơ, cellulose, hemicellulose, lignin, ... 

- Nấm Pleurotus tuber-regium có thể sinh trưởng trên nhiều loại giá thể 

khác nhau, như: rơm rạ, mùn cưa, bã mía, ... Tuy nhiên, giá thể tốt nhất cho 

nấm Pleurotus tuber-regium là giá thể có hàm lượng cellulose cao, độ pH từ 6-

7 [4]. 

c.      Chăm sóc 

- Chăm sóc nấm Pleurotus tuber-regium đúng kỹ thuật giúp nâng cao năng 

suất và chất lượng của nấm. Các biện pháp chăm sóc nấm Pleurotus tuber-

regium bao gồm: tưới nước, điều chỉnh nhiệt độ, pH, ... [4].  

- Nấm Pleurotus tuber-regium cần được tưới nước thường xuyên để đảm 

bảo độ ẩm thích hợp cho nấm phát triển. Nhiệt độ và độ ẩm trong nhà trồng 

nấm Pleurotus tuber regium cần được duy trì ổn định trong khoảng 25-30°C và 

60-80%. 

d.      Thời gian thu hoạch 
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- Thời gian thu hoạch nấm Pleurotus tuber-regium là khi nấm có đường 

kính trung bình 3-5 cm. Nếu thu hoạch muộn, nấm sẽ bị già, cứng và giảm chất 

lượng [4].   

e.        Phương pháp thu hoạch 

-  Nấm Pleurotus tuber-regium được thu hoạch bằng cách hái cả cụm gồm cả 

phần chân nấm sau đó cắt bỏ phần cuống nấm cách gốc khoảng 2-3 cm. Nấm 

sau khi thu hoạch cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 

[4]. 

2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu được xử lý thống kê bằng phần mềm Excel 2019 và 

Graphpad Prism 9.1 để biên tập, tính toán, xử lý, đánh số các số liệu thu thập 

và xây dựng biểu đồ phân tích.  

2.3.6. Phương pháp nuôi trồng thử nghiệm 

a. Nuôi trồng môi trường cấp 1 

Hóa chất, dụng cụ, thiết bị: Nguyên liệu, hoá chất, dụng cụ thiết bị cho môi 

trường nuôi cấy cấp 1. 

- Thành phần môi trường cấp 1: Khoai tây : 200g; Agar : 20g; 

Dextrose/Glucose: 20 gam;  Nước cất: 1000mL; chỉnh pH bằng NaOH 10%;  

- Dụng cụ: Đĩa petri; Ống nghiệm dài; Bình tam giác 250ml; Nồi, Đèn cồn; que 

cấy; ... 

- Thiết bị: Bếp điện; Nồi hấp thanh trùng; Tủ cấy; Tủ sấy; Cân điện tử; Tủ lạnh 

b. Nuôi trồng môi trường cấp 2 

Hóa chất, dụng cụ, thiết bị: Nguyên liệu, hoá chất, dụng cụ thiết bị cho môi 

trường nuôi cấy cấp 2. 

- Thành phần môi trường cấp 2: thóc: 400 gam, cám gạo: 25 gam, cám ngô: 

25 gam. 

- Hóa chất: Cồn, nước cất 

- Dụng cụ: que cấy, ống nghiệm, bình thủy tinh, nồi, đèn cồn 
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- Thiết bị: Bếp điện; nồi hấp thanh trùng; tủ cấy; tủ sấy; cân điện tử; tủ lạnh 

 

 

  
Hình 2. 1. Thóc sau khi luộc Hình 2. 2.Thóc được phối trộn và cấy 

giống 

 

Hình 2. 3. Cấy truyền môi trường cấp 2 (Môi trường thóc) 

c. Nuôi trồng môi trường cấp 3 

Hóa chất, dụng cụ, thiết bị: Nguyên liệu, hoá chất, dụng cụ thiết bị cho môi 
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trường nuôi cấy cấp 3. 

- Nguyên liệu: Mùn cưa, cám gạo, cám ngô, bã mía,  

- Dụng cụ: que cấy, đèn cồn 

- Thiết bị: cân, nồi hấp thanh trùng, tủ cấy 

Quy trình thực hiện 

 

Sơ đồ quy trình nuôi trồng giống nấm cấp 3 

a. Chuẩn bị môi trường cấp 3 (Cơ chất nuôi trồng) 

 * Xử lí sơ bộ bã mía 

Bước 1: Bã mía sau khi được lấy về cần băm nhỏ kích thước khoảng 2-

4cm. Sau đó rửa sạch với nước nhiều lần và ngâm nước ít nhất 12 tiếng để loại 

bỏ bớt đường có trong bã mía. Thực hiện liên tục trong 48 tiếng. 

Bước 2: Sau thời gian ngâm để loại bỏ đường, vớt ra để ráo nước rồi đem 
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phơi khô bã mía. 

Bước 3: Ủ đống bã mía với nước vôi tỉ lệ 20% trộn đều. Chú ý: Bóp chặt 

bã mía trong tay thấy ướt kẽ tay là đạt yêu cầu, không được quá khô hay quá 

ướt. Lúc này, độ ẩm của bã mía khoảng 75%. 

Bước 4: Sau 1-2 ngày nên đảo đống bã mía để tránh bã mía quá nóng 

cũng như lượng ẩm không đều. Ủ đống từ 4-7 ngày ta thu được cơ chất bã mía. 

 

Hình 2. 4. Phơi khô bã mía 
 

 

Hình 2. 5. Ủ đống bã mía 
 

     * Xử lí sơ bộ mùn cưa 

Bước 1: Mùn cưa sau khi lấy về chỉ cần ủ đóng tương tự như bã mía với 

vôi 20%, lượng nước ẩm kẽ tay. 

Bước 2: Đảo đống sau 1-2 ngày giúp bã mía quá nóng cũng như làm đều 

lượng ẩm trong mùn cưa. Ủ đống từ 4-7 ngày ta thu được cơ chất mùn cưa. 
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Hình 2. 6. Ủ đống mùn cưa 

* Quy trình đóng bịch và cấy truyền với môi trường cấp 3: 

Bước 1: Cơ chất sau khi được ủ đóng với vôi được đem đi phối trộn với 

tỉ lệ nguyên liệu theo các công thức sau: 

Công thức có nguồn dinh dưỡng là cám gạo 

1. Mùn cưa: Công thức phối trộn mùn cưa với cám gạo 

STT Công thức 1 (%) 
Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

Đối chứng 

(%) 

Mùn cưa 75 79 83 99 

Cám gạo  24 20 16 0 

Bột nhẹ 

CaO 
1 1 1 1 

2. Bã mía: Công thức phối trộn bã mía với cám gạo 

STT Công thức 1 

(%) 

Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

Đối chứng 

(%) 

Bã mía 75 79 83 99 



25 
 

STT Công thức 1 

(%) 

Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

Đối chứng 

(%) 

Cám gạo  24 20 16 0 

Bột nhẹ 

CaO 
1 1 1 1 

3.  Mùn cưa và bã mía: Công thức phối trộn mùn cưa và bã mía với 

cám gạo 

STT 

 

Công thức 1 

(%) 

Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

Đối chứng 

(%) 

Mùn cưa và 

bã mía 
75 79 83 99 

Cám gạo  24 20 16 0 

Bột nhẹ CaO 1 1 1 1 

Công thức có nguồn dinh dưỡng là cám gạo và cám ngô 

1. Mùn cưa: Công thức phối trộn mùn cưa với cám gạo và cám ngô 

STT 
Công thức 1 

(%) 

Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

  Đối chứng 

(%) 

Mùn cưa 75 79 83 99 

Cám gạo + 

Cám ngô 
24 20 16 0 

Bột nhẹ CaO 1 1 1 1 

2. Bã mía: Công thức phối trộn bã mía với cám gạo và cám ngô 
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STT 
Công thức 1 

(%) 

Công thức 2 

(%) 

Công thức 3 

(%) 

Đối chứng 

(%) 

Bã mía 75 79 83 99 

Cám gạo + 

Cám ngô 
24 20 16 0 

Bột nhẹ CaO 1 1 1 1 

3. Mùn cưa và bã mía: Công thức phối trộn mùn cưa và bã mía với 

cám gạo và cám ngô 

STT 
Công thức 1 

(%) 

Công thức 

2 (%) 

Công thức 

3 (%) 

Đối chứng 

(%) 

Mùn cưa và 

bã mía 
75 79 83 99 

Cám gạo + 

Cám ngô 
24 20 16 0 

Bột nhẹ CaO 

 
1 1 1 1 

Bổ sung thêm bột nhẹ CaO (vôi bột) là một cách giúp bịch nấm tránh 

nhiễm khuẩn từ môi trường bên ngoài gây hư hỏng bịch nấm. 

Bước 2: Đóng bịch với từng tỉ lệ như trên, mỗi bịch có trọng lượng 1kg. 

Dùng bông không thấm nước và dây chun để đóng miệng túi, bọc giấy báo lên 

đầu nút bông giúp thấm nước khi mang đi hấp thanh trùng. 

Bước 3: Hấp thanh trùng môi trường cấp 3 ở 121oC trong 60 phút. Khi 

nồi hấp hạ hoàn toàn áp suất mới mở nồi. Chờ cho đến khi môi trường nguội 

hoàn toàn mới tiến hành cấy truyền môi trường cấp 3. 

Bước 4: Dùng que cấy đã được thanh trùng và để nguội lấy hệ sợi trong 

môi trường cấp 2 (môi trường thóc) cấy truyền sang lần lượt các bịch. 
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Bước 5: Nuôi trồng hệ sợi trong môi trường cấp 3 khoảng 10-15 ngày 

trong nhiệt độ 25-30oC, hệ sợi lan trắng toàn bộ cơ chất. 

Bước 6: Khi hệ sợi đã lan hết, tiến hành rạch bịch nấm. Chú ý: dùng dao 

lam đã thanh trùng để rạch bịch, rạch các đường từ 3-5cm, mỗi đường cách 

nhau 5-7cm để quả thể nấm được phát triển ra bên ngoài. 

Bước 7: Sau khi rạch bịch tiến hành tưới đón nấm. Tưới phun sương 

xung quanh bịch mỗi ngày 2 lần. 

Bước 8: Sau 3-5 ngày, quả thể sẽ phát triển ra bên ngoài thành cụm, sau 

10-15 ngày có thể thu hoạch. Khi thu hoạch cần ngắt cả cụm, tránh để lại chân 

nấm làm hỏng bịch nấm. 

  

Hình 2. 7.Cơ chất sau khi phối trộn với nguyên liệu được đóng bịch 

A. Cơ chất bã mía  B. Cơ chất mùn cưa 

A

. 

B

. 
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Hình 2. 8. Hấp thanh trùng môi 

trường cấp 3 

Hình 2. 9. Cấy truyền môi trường cấp 3 
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CHƯƠNG 3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Kết quả phân lập thuần chủng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình 

3.1.1. Đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên tại khu vực nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu tại KBTTN Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình sau 2 lần 

đi khảo sát và thu mẫu thực địa, nhóm nghiên cứu nhận thấy do địa hình khu 

vực Thượng Tiến còn nhiều khó khăn, không thể tiến sâu vào trung tâm vùng 

lõi. Cùng với điều kiện thời tiết không thuận lợi, cụ thể là có mưa lớn trong 

rừng nên việc tiếp cận loài nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium không đơn 

giản. Vào thời điểm lấy mẫu ngày 1/6/2024 là khoảng thời gian khoảng một 

tuần sau mưa, đây là điều kiện thuận lợi cho các nhóm nấm phát triển mạnh. 

Thời điểm đi thu mẫu lúc này trời nắng gắt, khô ráo thu được mẫu nấm 

Pleurotus tuber-regium.  

  
Hình 3.1: Nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

(A. Khu vực thu mẫu; B. Mẫu thu được) 

Qua quá trình điều tra, thu thập các mẫu nấm lớn tại khu BTTN Thượng 

Tiến, tỉnh Hòa Bình cho thấy điều kiện tự nhiên, môi trường ở tuyến đi lấy mẫu 

có nền nhiệt thấp, độ ẩm không khí cao, độ phủ thảm thực vậy dày xem kẽ giữa 

các nhóm cây bụi, cây thấp và cây gỗ lớn. Đây chính là điều kiện thích hợp cho 

sự phát triển của nấm lớn tại đây, mặc dù là nắng nóng toàn bộ khu vực miền 

A B 
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Bắc, nhưng tại khu vực lấy mẫu vẫn có độ ẩm tương đối cao do khu vực lấy 

mẫu gần suốt và xung quanh cây to nhiều thực vật che phủ các tầng. Kết quả 

nghiên cứu tại khu BTTN Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình sau khi đi điều tra và 

thu mẫu thực địa đã thu được mẫu nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

(E03TT24) tại khu vực nghiên cứu (hình 3.1). 

3.1.2. Phân lập chủng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium  

Mẫu thu được quả thể còn tươi đang phát triển trên cây đổ nằm ngay gốc 

cây. Mẫu E03TT24 thu được ở độ cao 400m, vĩ độ 20.28.37,58’ và kinh độ 

105.25.59,07’’. 

Mẫu được phân lập trên môi trường PDA, quan sát quá trình sinh trưởng 

của hệ sợi ở nhiệt độ 30OC, kết quả phân lập được thể hiện ở bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Kết quả phân lập hệ sợi nấm dược liệu 

 

     Sinh trưởng hệ 

sợi (mm) 

Mẫu 

3 ngày  5 ngày  7 ngày  
10 

ngày  

Đặc điểm hệ 

sợi 

E03TT24 34±0,0 46 ±0,6 53±0,0 58±0,0 
Sợi mọc đều, 

nhanh 

  

Bảng 1 cho thấy sợi nấm Pleurotus tuber-regium có màu trắng, mọc đều, 

tỏa tia tròn, nhìn rõ sợi. Quan sát theo ngày cho thấy hệ sợi mọc dày dần theo 

thời gian nuôi cấy, bề mặt sợi mịn, xốp, tạo các tia theo đường kính hình tròn. 

Ở ngày nuôi cấy thứ 5, cho thấy rõ hình ảnh dạng sợi của nấm mỏng, hệ sợi lan 

theo các nhánh tủa giống như rễ cây theo hình tròn. Từ sau ngày nuôi cấy thứ 

5 đến ngày thứ 7, kết quả cho thấy hệ sợi nấm lan thành các lớp chồng lên nhau, 

đường kính hệ sợi tiếp tục tăng dần. Đến ngày nuôi cấy thứ 10, xuất hiện các 

vòng tròn đồng tâm từ nhỏ đến lớn, đấy là các lớp sợi nấm mọc chồng lên nhau 

và lớn dần lên, trung tâm hệ sợi nấm dần ngả sang màu vàng. Tốc độ tăng 

trưởng của hệ sợi nấm Pleurotus tuber-regium được thể hiện rõ trong hình 

3.2.  



31 
 

Khi hệ sợi lan hết đĩa petri sẽ xuất hiện quá trình sinh trưởng của 

quả thể ngay bên trong đĩa petri. Điều này chứng tỏ mẫu nấm dược liệu 

phát triển tốt ở điều kiện nuôi cấy trên môi trường đĩa petri (Phụ lục).   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Kết quả sinh trưởng hệ sợi nấm 

3.2. Đặc điểm sinh học nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

Quả thể nấm Pleurotus tuber-regium có dạng phễu lệch với tâm phiến 

nấm. Mũ nấm (pileus) có đường kính 20-50 mm, viền mũ nấm không đồng đều, 

có lông ngắn phủ bên trên mũ nấm và thưa dần khi quả thể nấm trưởng thành, 

có màu kem sáng, đôi khi có màu nâu sáng. Thịt nấm ở mũ nấm có màu trắng 

sữa, có kích thước khoảng 5 mm; Phiến nấm khi còn non có kem sáng, và màu 

nâu kem ở quả thể trưởng thành, các lá nấm xếp sát nhau và có kích thước 0,5-

1mm. Cuống nấm có kích thước dao động 20-50 mm x 5-15 mm, cuống nấm 

gần gốc có lớp lông ngắn, mịn, khi còn non có màu kem sáng ở sát phiến nấm 

và đậm dần đến màu vàng nâu từ giữa cuống nấm đến sát chân nấm, khi trưởng 

thành màu sẽ dần sáng hơn. Quả thể nấm có mùi thơm của nấm đặc trưng, khá 

giống mùi nấm sò và dai chắc hơn nấm sò, có vị ngọt dịu. 

3 ngày 5 ngày 

7 ngày 10 ngày 
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Quan sát dưới kính hiển vi bằng 2 loại thuốc thử Melzer và Công đỏ cho 

thấy: hệ sợi có kích thước nhỏ, thành mỏng, sợi dài, phân nhánh đan xen (hình 

3.3a). Hệ sợi bắt màu thuốc nhuộm hơi vàng, bề mặt sợi nhẵn được cấu tạo bởi 

các tế bào nấm có vách tế bào mỏng (hình 3.3c). Bào tử có kích thước nhỏ. Bào 

tử hình bầu dục hoặc elip dài, tròn 2 đầu. Bào tử không bắt màu thuốc thử Melzer, 

bắt màu hơi vàng nâu. Bào tử có một vách tế bào kép, gồm vách tế bào nguyên 

sinh và vách tế bào thứ cấp (hình 3.3d). Đảm có đặc điểm hình chùy dài có đầy đủ 

4 cuống đính bào tử (hình 3.3b).  

 

 
Hình 3.3. Các đặc điểm vi thể của mẫu nấm Pleurotus tuber-regium  

a-lát cắt ngang trama ; b-tế bào đảm ; c-hệ sợi trama ; d-bào tử đảm 

  

Từ các đặc điểm nghiên cứu về hình thái hiển vi và các hình thái quả thể nấm 

(hình 3.3) cho thấy các đặc điểm của mẫu nấm E03TT24 cho thấy tương đồng 

với mô tả của B.A. Oso (2018) như bào tử hình elip, hệ sợi trong, cấu trúc đan 

xen [18]. 



33 
 

3.3. Kết quả giải trình tự sinh học phân tử nấm dược liệu Pleurotus tuber-

regium 

 Để đánh giá một cách chính xác loài nấm dược liệu, ngoài việc phân tích 

đặc điểm hình thái bên ngoài và hiển vi của nấm. Nhóm nghiên cứu muốn khẳng 

định loài nấm dược liệu bản địa có đúng là loài nấm Pleurotus tuber-regium 

mong muốn hay không chúng tôi đã thực hiện tách chiết mẫu nấm và gửi mẫu 

giải trình tự.  

Trình tự nucleotide vùng ITS của chủng nấm dược liệu E03TT24 có độ 

dài 534bp, kết quả so sánh với các trình tự tham chiếu đã được công bố trên 

Genbank cho thấy, E03TT24 có độ tương đồng cao (99,63% và 100%) với các 

loài Pleurotus tuber-regium như KX018291, KX018290 (Bảng 1).  

Bảng 3.2. Kết quả so sánh trình tự nucleotide vùng ITS của chủng nấm 

E03TT24 trên Genbank 

Loài 
Mã trình 

tự 

Mã mẫu 

nấm 

Chiều 

dai 

(bp) 

Độ 

tương 

đồng 

(%) 

Độ bao 

phủ % 
Nguồn gốc 

Pleurotus 

fuscosquamulosus 
AY315789 LGAMP50 663 85,77 95 Greece 

Pleurotus 

abalonus 
AY315806 CBS 80391 654 85,33 95 China 

Pleurotus 

cystidiosus 
AY315772 D414 643 89,08 88 USA 

Pleurotus 

cormucopiae 
AY450341 TENN55191 1568 87,66 81 Austria 

Pleurotus 

gigateus 
KP135559 

MFLU14-

0637 
668 90,66 61 China 

Pleurotus tuber-

regium 
KX018291 JS62001 675 99,63 100 

Bomeo/ 

Malaysia 

Pleurotus tuber-

regium 
KX018290 FRI3611 675 100 100 Malaysia 

Hohenbuehelia 

auriscalpium 
EF409725 T-082  1259 87,11 58 UK 

Hohenbuehelia 

mastrucata 
EF409737 T-025 1257 80,37 96 Canada 

Lentinus critinus KM609403 H1 562 84,80 32 India 

Lentinus  

squarrosulus 
OM780273 

MFLU 22 

0037 
676 97,19 33 Thailand 
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Cây phát sinh loài được xây dựng bằng phần mềm MEGA X dựa trên dữ 

liệu nucleotide của mẫu E03TT24 và 11 trình tự truy xuất từ Genbank. Trong 

đó Lentinus critinus H1 và Lentinus  squarrosulus MFLU 22 0037 được sử 

dụng làm nhóm ngoại. Phân tích cây phát sinh loài (Hình 3.4) cho thấy các trình 

tự ITS này có thể phân chia thành 4 nhóm: Nhóm A, bao gồm trình tự mẫu 

LGAMP50, CBS 80391, và D414 được truy xuất trên Genbank, chỉ số 

bootstrap là 100%. Nhóm này có thể chia thành 02 nhóm phụ: nhóm phụ thứ 

nhất bao gồm Pleurotus fuscosquamulosus và Pleurotus abalonus với hệ số 

bootstrap 96%; nhóm phụ thứ hai là Pleurotus cystidiosus. Nhóm B, bao gồm 

các trình tự Pleurotus cormucopiae và Pleurotus gigateus , chỉ số bootstrap là 

76%. Nhóm C, bao gồm các trình tự E03TT24 (mẫu nghiên cứu) và Pleurotus 

tuber-regium có nguồn gốc từ Malaysia với chỉ số bootstrap 100%. Nhóm D, 

bao gồm các trình tự Hohenbuehelia auriscalpium, Hohenbuehelia mastrucata 

có nguồn gốc từ UK và Canada với chỉ số bootstrap 99%.  

 
 

Hình 3.4. Cây phả hệ phân tử Maximum Likelihood dựa trên vùng trình tự 

ITS (bootstrap trên 50%) 
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3.4. Đề xuất các thành phần môi trường tối ưu để nuôi cấy hệ sợi nấm 

phục vụ trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

 

3.4.1. Kết quả nghiên cứu các thành phần môi trường phù hợp với nuôi cấy 

hệ sợi nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium  

a. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy 

 Hệ sợi nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium được nhóm nghiên cứu 

nuôi cấy hệ sợi sinh trưởng trên 03 loại môi trường: MEA, PDA và Czapek. 

Kết quả ở bảng 2 chó thấy khả năng phát triển hệ sợi của P. tuber-regium  trên 

môi trường MEA và PDA đều phát triển tốt hơn môi trường Czapek. Tuy nhiên 

hệ sợi phát triển tốt nhất là môi trường PDA, tốc độ sinh trưởng hệ sợi đạt cực 

đại 84 mm sau 10 ngày nuôi cấy, mật độ hệ sợi dày. Trên môi trường Czapek 

hệ sợi phát triển chậm, hệ sợi thưa.   

Bảng 3.3: Sinh trưởng hệ sợi nấm P. tuber-regium trên các loại môi trường 

nuôi cấy 

Môi trường 

nuôi cấy 

Tốc độ sinh trưởng 

hệ sợi sau 10 ngày 

(mm) 

Đặc điểm hệ sợi 

MEA 41±0,1 Sợi mọc đều, tạo tia sợi trắng 

PDA 84±0,1 Sợi mọc đều, dày và tạo tia trắng 

Czapek 2,0±0,0 Sợi thưa, phát triển chậm 

  

Dựa trên kết quả thể hiện ở bảng 3.3, môi trường thích hợp nhóm chúng tôi lựa 

chọn để nghiên cứu các ảnh hưởng tiếp theo là môi trường PDA, đây cũng là 

môi trường được ghi nhận tốt cho sinh trưởng của nhiều loài nấm sò (Pleurotus 

spp.). Theo T.A. Krupodorova và cộng sự (2021), môi trường PDA cũng là môi 

trường có nguồn dinh dưỡng hữu cơ dễ hấp thụ cho hệ sợi nấm và được sử dụng 

nhân nuôi các loài nấm ăn và nấm dược liệu nói chung [3,12] .  

Theo nghiên cứu của Oranusi U.S. và cộng sự (2014), đã nghiên cứu 

thành phần môi trường thạch PCA, NA, và PDA cho thấy hầu hết phát triển 

trên môi trường PDA và PCA. Ở nghiên cứu này nhóm nghiên cứu đã chọn 

nuôi cấy trên môi trường PDA và MEA cho kết qua phát triển tốt trên môi 

trường PDA cũng phù hợp với nghiên cứu của Oranusi và cộng sự (2014) [19].  
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b. Ảnh hưởng của pH 

  Theo những báo cáo và nghiên cứu của tác giả Nguyễn Huy Thuần và 

cộng sự (2020) cũng như các công trình nghiên cứu khác. Chúng tôi đã lựa 

chọn nghiên cứu ảnh hưởng của pH đối với sự sinh trưởng và phát triển của hệ 

sợi nấm trên dải pH từ 6-7, kết quả được thể hiện ở bảng 3.  

Bảng 3.4. Kết quả ảnh hưởng của pH đối với quá trình lan hệ sợi 

pH 
Đường kính hệ sợi (mm) 

Đặc điểm 
3 ngày 5 ngày 7 ngày 10 ngày 

6 7±0,5 33±0,5 62±0,5 80±0,5 Sợi mọc yếu 

6.5 15±0,5 43±0,5 79±0,5 90±0,5 Sợi mọc đều 

7 10±0,5 39±0,5 70±0,5 88±0,5 
Sợi mọc trung 

bình 

 

Bảng 3.4 cho thấy hệ sợi nấm của loài P. tuber-regium phát triển tốt trong 

dải pH từ 6-7. Tuy nhiên điều kiện tối ưu nhất là môi trường có pH 6.5 cho kết 

quả hệ sợi mọc đều và phát triển nhỉnh hơn so với pH 6 và 7. Nghiên cứu này 

cũng tương đương với kết quả nghiên cứu của Hasan Sardar và cộng sự (2015) 

và kết quả nghiên cứu của Nguyễn Huy Thuần và công sự (2020) [4,9]. 

 

   

Hình 3.5. Hệ sợi nấm nuôi trên môi trường có dải pH khác nhau 

 

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ và pH môi trường nuôi ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của 

sợi nấm, đặc biệt trong giai đoạn ra quả thể. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 

25 đến 35OC là một trở ngại lớn với trồng nấm ở vùng nhiệt đới. Chính vì 

vậy, chọn được điều kiện hệ sợi nấm Pleurotus tuber-regium có thể chịu được 

nhiệt độ cao là rất cần thiết để đảm bảo năng suất, chất lượng nấm. 
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Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã nuôi trồng giống nấm 

Pleurotus tuber-regium trong điều kiện nhiệt độ 20-30OC đối với hệ sợi cấp 

1 và 30-35oC đối với hệ sợi môi trường cấp 3 kết quả thu được thể hiện bảng 

3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả theo dõi quá trình lan hệ sợi ở các điều kiện nhiệt độ 

khác nhau 

Nhiệt độ (OC) 
Đường kính hệ sợi (mm) 

Đặc điểm 
3 ngày 5 ngày 7 ngày 10 ngày 

20OC 10±0,0 52+0,0 65±0,0 80±0,5 Sợi mọc yếu 

25OC 20±0,5 63±0,5 76±0,5 90±0,5 Sợi mọc đều 

30OC 18±0,5 60±0,5 75±0,5 90±0,5 Sợi mọc đều 

35OC 15±0,5 58±0,5 70±0,5 85±0,5 Sợi mọc trung bình 

 

Kết quả ở bảng 3.5, nhóm nghiên cứu lựa chọn được nhiệt độ thích hợp 

cho sự phát triển của hệ sợi nấm là 25 và 35OC. Đối với nhiệt độ 20OC hệ sợi 

sinh trưởng yếu. Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên cứu đối với loài 

Nấm sò tú cầu của tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang và cộng sự (2023) [5]. 

Theo M. B. Bellettini và cộng sự (2019), hầu hết các nấm đảm đều có hệ sợi 

sinh trưởng ở nhiệt độ từ 20 đến 35OC [7], do vậy kết quả của nghiên cứu này 

cho thấy Pleurotus tuber-regium có khả năng sinh trường và phát triển hệ sợi 

dao động từ 20 đến 35OC, trong đó điều kiện tối ưu nhất là 25-30OC. 

3.4.2. Đề xuất biện pháp bảo quản giống nấm dược liệu Pleurotus tuber-

regium  

 Để đảm bảo cho việc bảo quản nấm dược liệu phục vụ cho các mục đích 

nghiên cứu y dược nói chung và nghiên cứu về nuôi trồng làm thực phẩm nói 

riêng, mẫu nấm cần được giữ giống ở các điều kiện như sau: 

a. Bảo quản hệ sợi dựa trên nguyên lý giảm nhiệt độ phát triển của hệ sợi 

nấm 

Mẫu nấm được bảo quản giữ lạnh sâu trong nitơ lỏng hoặc khí từ -156OC 

đến -196OC 

Mẫu nấm được bảo quản trên môi trường agar trong tủ lạnh 4-10OC 
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Mẫu nấm được giữ lạnh ở -20OC hoặc trong khoảng từ -60 đến 80OC 

b. Bảo quản hệ sợi dựa trên nguyên lý làm mất nước 

- Bảo quản trên silicagel tiệt trùng 

- Bảo quản bằng phương pháp đông khô 

c. Bảo quản dựa trên cung cấp dinh dưỡng bằng các loại hạt 

- Bảo quản bằng việc nuôi cấy giống cấp 2 liên tục, cứ 1-2 tháng cấy lại 

một lần 

d. Bảo tồn tự nhiên  

Giống nấm sẽ được nuôi trồng ở điều kiện nhiệt độ, pH và môi trường 

giống cấp 3 thích hợp trong tự nhiên hoặc nhà vườn. Vừa đảm bảo năng suất 

trồng nấm phục vụ cho thực phẩm vừ phục vụ cho dược liệu làm thuốc.  
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3.5. Kết quả thử nghiệm nuôi trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

quy mô phòng thí nghiệm 

Xây dựng quy trình trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium 

Dựa vào các nghiên cứu và kết quả ở nghiên cứu trên nhóm nghiên cứu 

đã đưa ra quy trình phù hợp nhất có thể được sử dụng để thực hiện nuôi trồng 

nấm Pleurotus tuber-regium thể hiện ở sơ đồ 3.6  

 

Hình 3.6. Quy trình nuôi trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium. 

* Mô tả quy trình 
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Bước 1: Môi trường cấp 1 

Chuẩn bị môi trường PDA và cấy giống nấm Pleurotus tuber-regium và 

đĩa petri hoặc ống nghiệm. Nuôi trồng trong điều kiện nhiệt pđộ từ 25-30oC và 

độ pH là 6.5 từ 7-10 ngày, hệ sợi sẽ lan toàn bộ ra mặt thạch. 

  

Hình 3.7. Hệ sợi ở pH6.5 sau 10 ngày Hình 3.8. Hệ sợi ở 25OC sau 10 ngày 

Bước 2: Môi trường cấp 2 

Khi hệ sợi đã lan rộng, tiến hành cấy truyền hệ sợi sang môi trường cấp 

2 (môi trường thóc bổ sung thêm 10% cám ngô và cám gạo) và nuôi trồng ở 

nhiệt độ 25-30oC trong 7-15 ngày. 
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Hình 3.9. Hệ sợi trên môi trường thóc sau 5 ngày 

Bước 3: Môi trường cấp 3 

3a: Xử lý sơ bộ mùn cưa bằng cách ủ đống với vôi 20% với độ ẩm của 

mùn cưa là 75% từ 3-5 ngày. Sau đó được phối trộn nguyên liệu với tỉ lệ: mùn 

cưa (75%) + Cám ngô, cám gạo (24%) + vôi (1%). Cơ chất sau đó được đóng 

bịch, mỗi bịch có khối lượng là 1kg, nút bông miệng túi và hấp thanh trùng ở 

121oC trong 60 phút. 

3b: Sau khi được hấp thanh trùng, cơ chất cần để nguội rồi mới cấy giống 

cấp 2 sang môi trường cấp 3. Hệ sợi được nuôi trồng ở 25-30oC trong 10-20 

ngày. 
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Hình 3.8. Hệ sợi môi trường cấp 3 

sau 5 ngày 

Hình 3.9. Hệ sợi môi trường cấp 3 sau 

10 ngày 

Bước 4: Chăm sóc 

Khi hệ sợi đã lan ra toàn bộ bịch, tiến hành rạch bịch bằng dao lam đã 

thanh trùng. Đường rạch dài khoảng 5cm và tưới đón nấm 2 lần/ ngày tùy thuộc 

vào điều kiện thời tiết. 

  

Hình 3.10. Quả thể nấm phát triển (A. Quả thể nấm sau 5 ngày rạch bịch; 

B. Quả thể nấm sau 10 ngày rạch bịch) 

A B 
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Bước 6: Thu hoạch 

Quả thể phát triển ra bên ngoài thành cụm, sau 15-20 ngày có thể thu 

hoạch. Khi thu hoạch cần hái cả cụm, tránh để lại chân nấm có thể làm nhiễm 

vi sinh vật gây hư hỏng khu vực thụ hái (Hình 4.8, 4.9)     

  

Hình 3.11. Quả thể sau 7 ngày rạch 

bịch    

Hình 3.12. Quả thể sau 10 ngày rạch 

bịch 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Đề tài thực hiện đã thu được các kết quả nghiên cứu như sau: 

- Phân lập được thuần chủng nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium tại 

Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình. 

- Đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên 

Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình, đặc điểm sinh học, đặc điểm hình thái hiển vi, 

kích thước bào tử và hệ sợi nấm.  

- Định danh khẳng định loài nấm Pleurotus tuber-regium bằng việc giải 

trình tự nucleotide vùng ITS của chủng nấm dược liệu E03TT24 có độ dài 

534bp, kết quả so sánh với các trình tự tham chiếu đã được công bố trên 

Genbank cho thấy, E03TT24 có độ tương đồng cao (99,63% và 100%) với các 

loài Pleurotus tuber-regium KX018291, KX018290 có nguồn gốc từ Malaysia. 

- Đề xuất được thành phần môi trường tối ưu phù hợp cho việc sự phát 

triển và nuôi cấy hệ sợi nấm phục vụ trồng nấm dược liệu Pleurotus tuber-

regium: môi trường PDA, nhiệt độ 25 đến 35OC, pH 6,5
 
thích hợp cho sự phát 

triển hệ sợi nấm phục vụ nuôi trồng nấm.  

- Bước đầu thử nghiệm thành công nuôi trồng nấm dược liệu Pleurotus 

tuber-regium quy mô phòng thí nghiệm.  

Kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu thấy rằng nếu còn thời 

gian và điều kiện về kinh phí nghiên cứu có thể phát triển thêm việc phân tích 

các hoạt tính oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, thành phần dinh 

dưỡng và một số dược tính của nấm dược liệu Pleurotus tuber-regium. Phát 

triển dự án sản xuất nuôi trồng nấm ở quy mô vừa và nhỏ để phục vụ cung cấp 

nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng.  

Đồng thời truyền thông phổ biến nhân rộng nuôi trông nấm dược liệu 

cho người dân tại khu vực nghiên cứu. Phát triển kinh tế cho người dân tại địa 

phương nơi mà nhóm nghiên cứu thu mẫu nấm dược liệu này.  
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PHỤ LỤC 

 
Phụ lục 1a: Kết quả giải trình tự DNA của nấm dược liệu  

Pleurotus tuber-regium 

 

GTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCATCAGTCCATTCAACCAC

CTGTGCACTTTTTGTAGATCATTGAAGTCATCTCTCAGGTCATTAGTGAC

TTGGATGTCGGGAGGTTCTTATACCTTCTGGCTGACTCTCAGTGATCTAA

TTTACACACCCTAATGTATGTTAATGAATGTCGTTTATCTTTGGGCCATG

TGCCTATAAACCTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCA

TCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAT

TCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCG

AGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAACCTATAAAGGCTTT

TGTTGAAGTCATTATAGGCTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCTTGTCAGA

GTCAGCTCTCCTTAAATGCATTAGCAGGACTCTATTGCCTCTGCGCATGG

TGTGATAATTATCTACACCAGTTGCATGTAATACTA 
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Phụ lục 1b: Kết quả so sánh trình tự DNA cho thấy độ tương đồng với ngân 

hàng Genbank 
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Phụ lục 2: Hình ảnh nghiên cứu 

 

  

  

 
 


